
UBND TỈNH HƯNG YÊN
SỞ  NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:              /SNNMT - TTBVTV
V/v báo cáo kết quả sản xuất trồng trọt năm 2026, 
kế hoạch sản xuất trồng trọt năm 2027; đăng ký 
nhu cầu kinh phí phục vụ chiến dịch diệt chuột 

tập trung vụ Xuân năm 2027.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng  Yên, ngày        tháng       năm 2026

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, phường.

Để kịp thời tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả sản xuất 
trồng trọt năm 2026 và xây dựng kế hoạch sản xuất trồng trọt năm 2027 trên địa 
bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, phường 
quan tâm, chỉ đạo bộ phận chuyên môn báo cáo các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả sản xuất trồng trọt năm 2026, kế hoạch sản xuất trồng 
trọt năm 2027.

- Căn cứ Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐND ngày 09/7/2026 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Hưng Yên, Hướng dẫn số 05/HD-SNNMT ngày 21/9/2026 của Sở 
Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân xã, phường đăng ký nhu cầu kinh 
phí phục vụ chiến dịch diệt chuột tập trung vụ Xuân năm 2027.

(có Đề cương báo cáo và các biểu mẫu gửi kèm)
Báo cáo của Ủy ban nhân dân xã, phường gửi về Sở Nông nghiệp và Môi 

trường (qua Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật) trước ngày 12/10/2026 để 
tổng hợp. Đây là nội dung quan trọng, đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, phường 
quan tâm, phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận: 
- Như trên;
- Đ/c GĐ Sở (để báo cáo);
- Lưu: VT, TTBVTV.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Tráng
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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
Kết quả sản xuất trồng trọt năm 2026 và đề xuất các chỉ tiêu, 

định hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2027

A. KẾT QUẢ SẢN XUẤT TRỒNG TRỌT NĂM 2026
I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi
2. Khó khăn
II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT TRỒNG TRỌT

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành sản xuất và kết quả triển khai 
thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển trồng trọt

1.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành sản xuất 
1.2. Kết quả triển khai thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển 

trồng trọt
2. Kết quả sản xuất cây trồng chủ lực
2.1. Diện tích, năng suất, sản lượng 
Diện tích, năng suất, sản lượng của các loại cây trồng (lúa, cây rau màu, cây 

ăn quả, hoa cây cảnh và dược liệu,..).
2.2. Tổ chức sản xuất và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật
- Tỷ lệ diện tích, cơ cấu giống lúa chủ lực.
- Tỷ lệ diện tích phương thức gieo cấy lúa.
- Kết quả xây dựng cánh đồng mẫu lớn, vùng sản xuất tập trung.
- Kết quả triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, quy trình sản xuất 

trồng trọt công nghệ cao, VietGAP, hữu cơ, tuần hoàn, giảm phát thải, v.v... 
(diện tích, tỷ lệ, tăng giảm so với năm trước);

- Kết quả tích tụ, tập trung đất nông nghiệp để tổ chức sản xuất hàng hoá 
gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị,...;

- Các mô hình sản xuất mới, mô hình sản xuất hiệu quả tại địa phương cần 
nhân rộng.

3. Kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa 
năm 2026 

STT Nội dung Chuyển đổi sang trồng cây 
hàng năm (ha)

Chuyển đổi sang trồng lúa kết 
hợp với nuôi trồng thủy sản 

(ha)

Tổng 
(ha)

Đất 1 vụ lúa
Đất 2 vụ lúa
Tổng:
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4. Kiến nghị, đề xuất
B. CHỈ TIÊU, KẾ HOẠCH VÀ GIẢI PHÁP SẢN XUẤT TRỒNG TRỌT NĂM 2027

I. Chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất
1. Sản xuất lúa

STT Chỉ tiêu Vụ Xuân Vụ Mùa Cả năm

1 Diện tích (ha)

2 Năng suất (tạ/ha)

3 Sản lượng (tấn)

4 Cơ cấu giống lúa chất lượng (%)

5 Diện tích cấy máy (ha)

6 Diện tích áp dụng các quy trình kỹ thuật an 
toàn thực phẩm (VietGAP, hữu cơ)

7 Diện tích áp dụng quy trình canh tác thích 
ứng biến đổi khí hậu (tuần hoàn, giảm phát 
thải, tưới ngập khô xen kẽ, v.v...)

8 Diện tích sản xuất tập trung gắn với liên 
kết tiêu thụ sản phẩm

2. Sản xuất cây màu 
STT Chỉ tiêu Vụ Xuân Vụ Hè, 

Hè Thu
Vụ Đông Cả năm

1 Diện tích gieo trồng 
(ha)

2 Cây trồng chủ lực

3 Sản lượng (tấn)

4 Diện tích gieo trồng 
trên đất giữa 2 vụ lúa 

3. Sản xuất cây ăn quả, cây dược liệu và hoa cây cảnh lâu năm
STT Cây trồng Diện tích 

(ha)
Năng suất Sản lượng Tổng diện tích các 

vùng trồng tập 
trung (2 ha trở lên)

1

2

....

II. Giải pháp thực hiện
III. Kiến nghị, đề xuất
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C. ĐĂNG KÝ NHU CẦU THUỐC DIỆT CHUỘT TẬP TRUNG VỤ XUÂN NĂM 2027 

Diện tích đất 
trồng lúa (LUC) 

(ha)

Loại thuốc đề 
nghị hỗ trợ

Lượng thuốc 
đề nghị hỗ trợ 

(kg)

Tổng kinh phí 
đề nghị hỗ trợ 

(đồng)
Ghi chú
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